ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần:   

2. Tên học phần: Hoá học đại cương

3. Số ĐVHT: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng tại chức

5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

7. Cán bộ tham gia giảng dạy
- Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- Ths. Lê Thị Giang

- Ths. Nguyễn Văn Quế

- Ths. Nguyễn Thị Mỹ Ninh

- Ths.  Nguyễn Ngọc Minh

8. Mục tiêu học phần 

 
* Về kiến thức:

1. Trình bày được nội dung cơ bản của nhiệt động học hóa học như định luật Hess và các hệ quả, các khái niệm nội năng, enthalpy, entropy, thế đẳng nhiệt đẳng áp, …

2. Giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những Nguyên lý, Định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong y dược học.

3. Tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa. 

* Về thái độ:

Rèn tính chính xác, tỉ mỉ, trung thực, khách quan và có tinh thần tự học vươn lên.

9. Mô tả học phần

  
Học phần này sinh viên được học lý thuyết khoa học, bao gồm nguyên lý I của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt sinh, nhiệt cháy, nhiệt biến đổi trạng thái tợp hợp, nguyên lý II, entropy, thể đẳng nhiệt đẳng áp, tốc độ phản ứng, cơ chế phản ứng, tính chất của dung dịch, làm bài tập về nhiệt hóa học và dung dịch, cân bằng hoá học, dung dịch chất điện li, phức chất. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học các môn cơ sơ ngành và chuyên ngành.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2 (3-0-6)/10
- Tổng số tiết chuẩn: 30 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: 
11.2. Yêu cầu: 
12. Nội dung

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Nhiệt động học hóa học 

1. Một số khái niệm mở đầu

2. Nguyên lý I của nhiệt động học hóa học

2.1. Nội dung và các cách phát biểu

2.2. Enthanpi

2.3. Nhiệt dung

3. Nhiệt hóa học 

3.1. Định luật hess và các hệ quả.

3.2. Các phương pháp tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng

3.3. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ. Định luật KiêcSop

3.4. Nhiệt chuyển pha

4. Nguyên lý II của nhiệt động học hóa học

4.1. Nội dung và các cách phát biểu

4.2. Entropy

4.3. Năng lượng tự do
	6

	2
	Bài 2: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Cân bằng hóa học 
1. Tốc độ và cơ chế phản ứng

1.1. Định nghĩa và biểu diễn tốc độ của phản ứng

1.2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ của phản ứng

1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ của phản ứng

1.4. Chất xúc tác thúc đẩy đến tốc độ của phản ứng

2. Phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

3. Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff

3.1. Hằng số cân bằng KP

3.2. Quan hệ giữa KP và các hằng số cân bằng KC, Kn và KN
4. Nguyên lý chuyên dịch cân bằng Le Chatelier và các yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cân bằng.
	6

	3
	Bài 3: Sự hình thành và các tính chất của dung dịch

1. Những vấn đề chung về dung dịch.

1.1.Định nghĩa, phân loại

1.2. Các cách biểu thi nồng độ dung dịch.

1.3. Độ tan - Những yếu tố ảnh hưởng độ tan của các chất.

2. Các tính chất của dung dịch chứa chất tan không điện ly và không bay hơi

2.1. Độ hạ áp suất hơi của dung dịch. Định luật Raoult 1

2.2. Độ tăng nhiệt đô sôi của dung dịch. Định luật Raoult 2

2.3. Độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch. Định luật Raoult 3

2.4. Áp suất thẩm thấu, định luật Van,t Hoff 
	6

	4
	Bài 4: Dung dịch các chất điện ly
1. Trạng thái của chất điện ly trong dung dịch.

1.1. Định nghĩa, phân loại chất điện ly

1.2.  Độ điện ly α.

1.3. Hằng số điện ly của chất điện ly yếu.

2. Thuyết acid-base.

2.1. Thuyết Arrhenius

2.2. Thuyết Brönsted-Lowry 

3. Sự điện ly của nước. Thang pH.

4. Cân bằng acid-base.

4.1. Sự điện ly của các acid yếu.

4.2. Sự điện ly của các base yếu.

4.3. Mối quan hệ giữa Ka và Kb của một cặp acid-base liên hợp.

4.4. Sự điện ly của acid, base đa chức. Chất lưỡng tính.

4.5.Tính acid-base của các dung dịch muối.

4.6. Cách tính pH các dung dịch.

5. Dung dịch đệm

5.1. Khái niệm dung dịch đệm

5.2. Tính chất dung dịch đệm

5.3. Công thức tính pH dung dịch đệm

6. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly ít tan. Tích số tan.
	6

	5
	Bài 5: Phản ứng oxi hoá khử và dòng điện

1. Phản ứng oxi hóa khử

2. Thế điện cực và sự phụ thuộc thế theo nồng độ

3. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng oxi hóa - khử

4.1. Ảnh hưởng của pH

4.2. Ảnh hưởng của sự tạo phức

4.3. Ảnh hưởng của sự tạo thành hợp chất ít tan

5. Một số hệ oxi hóa - khử thường gặp
	6

	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng dạy

 - Thuyết trình, chữa bài tập mẫu, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy

 - Phấn, bảng, giáo trình hoá học, máy chiếu, hình vẽ.

15. Đánh giá

- 01 bài kiểm tra giữa học phần (tự luận), hệ số 1

- 01 bài thi hết học phần (tự luận).

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1/ PGS.TSKH Phan An, Lý thuyết Hoá học, (2010), Trường Đại học Y Hà Nội.

2/ Bộ môn Hoá học, Giáo trình hoá học, (2010), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo
3/ Lê Thành Phước, Lý thuyết Hoá Đại cương - vô cơ, Quyển I + II + III, (2009), Trường Đại học Dược Hà Nội.

4/ Lê Mậu Quyền, Cơ sở lý thuyết hoá học (phần bài tập), (2013), Nxb Khoa học và kỹ Thuật.

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1, 2
	Bài 1: Nhiệt động học hóa học 
	6
	Ths. Giang
	1,2,3,4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc, làm bài tập

	3, 4
	Bài 2: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Cân bằng hóa học 
	6
	Ths. Quế
	1,2,3,4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc, làm bài tập

	5, 6
	Bài 3: Sự hình thành và các tính chất của dung dịch
	6
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc, làm bài tập

	7, 8
	Bài 4: Dung dịch các chất điện ly
	6
	Ths. Minh
	1,2,3,4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc, làm bài tập

	9, 10
	Bài 5: Phản ứng oxi hoá khử và dòng điện
	6
	Ts. Tuyết
	1,2,3,4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc, làm bài tập

	Tổng
	30
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